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1 ông Dương Minh Thủy Cẩm Duệ Ái Quốc Cẩm Duệ 900,8 900,8 0,0 209 36

Do cha mẹ là ông Dương Ngộ, bà Bùi Thị Mậu 

tạo lập làm nhà ở từ năm 1945, đến năm 2025 

thừa kế cho ông Thủy

2
ông Đậu Văn Cấp, bà 

Nguyễn Thị Nhung
Cẩm Duệ Phương Trứ Cẩm Duệ 789,4 550,0 239,4 101 28

Do vợ chồng tạo lập làm nhà ở từ năm 1991 

đến nay

3
ông Võ Tá Đồng, bà Bùi 

Thị Túy
Cẩm Duệ Thống Nhất Cẩm Duệ 415,6 400,0 15,6 16 25

Do UBND xã cấp cho ông Bùi Văn Long năm 

2002, đến năm 2008 chuyển nhượng cho vợ 

chồng ông Võ Tá Đồng

4
ông Võ Tá Phương, bà 

Trương Thị Long
Cẩm Duệ Quốc Tiến Cẩm Duệ 364,0 0 364,0 160 29

Do vợ chồng tạo lập trồng cây lâu năm từ năm 

1998 đến nay

5 bà Dương Thị Đông Cẩm Xuyên Tân Duệ Cẩm Duệ 2003,2 550,0 1453,2 49 56
Do bà Đông tạo lập làm nhà ở từ năm 1992 đến 

nay

6 bà Bùi Thị Mùi Cẩm Duệ Quang Trung Cẩm Duệ 914,0 914,0 0,0 10 51
Do cha mẹ tạo lập làm nhà ở từ năm 1955, đến 

năm 2025 thừa kế cho bà Mùi

7 bà Hoàng Thị Thọ Cẩm Duệ Trần Phú Cẩm Duệ 98,7 98,7 0,0 105 33

Do vợ chồng tạo lập làm nhà ở từ năm 1992 

đến năm 2025 bà Thọ nhận thừa kế một phần 

thửa đất
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8 bà Hoàng Thị Thọ Cẩm Duệ Trần Phú Cẩm Duệ 110,5 110,5 0,0 106 33

Do vợ chồng tạo lập làm nhà ở từ năm 1992 

đến năm 2025 bà Thọ nhận thừa kế một phần 

thửa đất

9 Nguyễn Thị Hoa Cẩm Duệ Bộc Nguyên Cẩm Duệ 976,8 0,0 976,8 18 41
Do vợ chồng tạo lập sử dụng trồng cây lâu năm 

từ năm 1983 đến nay

10 Dương Thị Hồng Cẩm Duệ Bộc Nguyên Cẩm Duệ 1662,5 0,0 1662,5 11 41
Do vợ chồng tạo lập sử dụng trồng cây lâu năm 

từ năm 1989 đến nay

11
ông Lưu Như An, bà 

Nguyễn Thị Hồng 
Cẩm Duệ Mỹ Yên Cẩm Duệ 3493,7 0,0 3493,7 898 24

Do vợ chồng tạo lập sử dụng trồng cây lâu năm 

từ năm 1990 đến nay

12
ông Lưu Như An, bà 

Nguyễn Thị Hồng 
Cẩm Duệ Mỹ Yên Cẩm Duệ 10588,0 0,0 10588,0 894 24

Do vợ chồng tạo lập sử dụng trồng cây lâu năm 

từ năm 1990 đến nay

13
ông Dương Hữu Hùng, bà 

Lê Thị Minh
Cẩm Duệ Mỹ Phú Cẩm Duệ 2552,1 0,0 2552,1 204 30

Do vợ chồng tạo lập sử dụng trồng cây lâu năm 

từ năm 1993 đến nay

14 ông Đặng Văn Thập Cẩm Duệ Mỹ Yên Cẩm Duệ 1938,7 1938,7 0,0 96 25

Do cha mẹ là ông Đặng Trước, bà Dương Thị 

Tuyến tạo lập sử dụng làm nhà ở từ năm 1975, 

đến năm 2025 thừa kế toàn bộ thửa đất cho ông 

Thập

15 ông Dương Hữu Thuần Cẩm Duệ Mỹ Phú Cẩm Duệ 2665,8 2665,8 0,0 107 31

Do cha mẹ là ông Dương Hữu Hoan tạo lập sử 

dụng trồng rừng sản xuất từ năm 1986, đến 

năm 2025 thừa kế toàn bộ thửa đất cho ông 

16
ông Bùi Đức Thập, bà 

Nguyễn Thị Liên
Cẩm Duệ Mỹ Đông Cẩm Duệ 2456,6 2456,6 0,0 66 26

Do vợ chồng tạo lập sử dụng trồng cây lâu năm 

từ năm 2010 đến nay
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17 ông Nguyễn Công Xuân Cẩm Duệ Mỹ Phú Cẩm Duệ 2346,4 2000,0 346,4 1449 25

Do cha mẹ là ông Nguyễn Công Phúc, bà Lưu 

Thị Phúc tạo lập sử dụng làm nhà ở từ năm 

1952, đến năm 2025 thừa kế toàn bộ thửa đất 

cho ông Xuân

18
ông Dương Hữu Anh, bà 

Nguyễn Thị Hợi
Cẩm Duệ Mỹ Phú Cẩm Duệ 52425,3 52425,3 0,0 82 31

Do vợ chồng sử dụng trồng rừng sản xuất từ 

năm 1980 đến nay

19
ông Phạm Văn Giảng, bà 

Bùi Thị Bòng
Cẩm Duệ Mỹ Đông Cẩm Duệ 7686,9 7686,9 0,0 26 26

Do vợ chồng sử dụng trồng rừng sản xuất từ 

năm 1991 đến nay

20
ông Nguyễn Khắc Thông, 

bà Nguyễn Thi Mai
Cẩm Duệ Mỹ Yên Cẩm Duệ 666,5 0,0 666,5 248 24

Do vợ chồng tạo lập sử dụng trồng cây lâu năm 

từ năm 1997 đến nay

21
ông Nguyễn Khắc Thông, 

bà Nguyễn Thi Mai
Cẩm Duệ Mỹ Yên Cẩm Duệ 3263,9 0,0 3263,9 858 24

Do vợ chồng tạo lập sử dụng trồng cây lâu năm 

từ năm 1996 đến nay

22 ông Lê Hữu Hợi Cẩm Duệ Mỹ Yên Cẩm Duệ 709,9 709,9 0,0 782 29

Do cha mẹ là ông Lê Hữu Chính, bà Dương 

Thị Chắt tạo lập sử dụng làm nhà ở từ năm 

1967, đến năm 2025 thừa kế một phần thửa đất 

cho ông Hợi

23 ông Lê Đình Thú

phường 1, 

Bảo Lộc, 

tỉnh Lâm 

Đồng

Mỹ Phú Cẩm Duệ 603,9 0,0 603,9 845 13

Do cha mẹ là ông Lê Hương, bà Trần Thị Xuân 

tạo lập sử dụng trồng cây lâu năm từ năm 

1986, đến năm 2025 thừa kế  cho ông Thú

24
ông Nguyễn Xuân Thọ, 

bà Dương Thị Thanh
Cẩm Duệ Mỹ Sơn Cẩm Duệ 1319,8 0,0 1319,8 760 24

Do vợ chồng tạo lập sử dụng trồng cây lâu năm 

từ năm 1994 đến nay
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